
TIẾNG VIỆT 4 – PHIẾU BÀI TẬP 8: BIỆN PHÁP NHÂN HOÁ  

1. Đọc lời bài hát sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: 

Khi ông mặt trời thức dậy, 
Mẹ lên rẫy, em đến trường, 
Cùng đàn chim hòa vang tiếng hát. 

Hạt sương long lanh nhẹ thấm trên vai, 
Nụ hoa xinh tươi luôn hé môi cười, 
Đưa em vào đời đẹp những ước mơ. 

(Niềm vui của em- Tác giả: Nguyễn Huy Hùng) 

Câu 1. Hoàn thành bảng sau dựa vào các từ ngữ nhân hoá trong đoạn trích: 

Sự vật được nhân hoá Từ gọi sự vật như gọi 
người 

Từ tả sự vật như tả người 

Mặt trời ............................................ ............................................ 

Nụ hoa ............................................ ............................................ 

Câu 2. Từ ngữ nào vốn dùng tả hoạt động của người được dùng để tả đàn chim 
trong đoạn trích trên? 
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

Câu 3. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau: 

a) Trong các câu sau, câu nào không sử dụng biện pháp nhân hoá? 
[   ] A. Bác gà trống cất tiếng gáy báo thức mọi người. 
[   ] B. Những gợn sóng nhấp nhô trên mặt hồ yên ả. 
[   ] C. Chị mây trắng thong dong dạo chơi trên bầu trời. 
[   ] D. Anh gió reo ca qua từng kẽ lá. 

b) Việc sử dụng biện pháp nhân hoá có tác dụng gì chính đối với câu văn, bài 
văn? 

[   ] A. Làm cho câu văn dài hơn và khó đọc hơn. 
[   ] B. Giúp sự vật trở nên sinh động, gần gũi như con người. 
[   ] C. Giúp thay thế hoàn toàn tên gọi thật của các sự vật. 
[   ] D. Làm cho sự vật biến thành con người thực sự. 

Câu 4. Sử dụng biện pháp nhân hoá, viết lại các câu sau cho sinh động: 

a) Những chiếc lá chao đảo trong gió rồi rơi xuống đất. 
→ 
......................................................................................................................................... 



b) Cơn giông xuất hiện làm mặt hồ nổi sóng. 
→..................................................................................................................................... 

c) Con chim chích bông hót líu lo trên cành cây. 
→..................................................................................................................................... 

d) Chiếc đồng hồ báo thức reo chuông vào buổi sáng. 
→................................................................................................................................... 

Câu 4. Đặt 2 câu phù hợp với con vật trong tranh, trong đó sử dụng biện pháp 
nhân hoá. 

 
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

Câu 5. Viết 3 – 4 câu giới thiệu một đồ dùng trong gia đình em, trong đó có sử 
dụng biện pháp nhân hoá: 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 


